PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TH QUANG TRUNG
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II
	Mạch nội dung
	Số câu, số điểm
	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
Thông hiểu
	Mức 3
Vận dụng
	M4Vận dụng cao
	Tổng 

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Sự biến đổi của chất
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	3
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	
	
	
	2,0
	

	
	Câu số
	1,2
	
	     5
	
	
	
	
	
	
	

	2. Sử dụng năng lượng
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	2
	2

	
	Số điểm
	0,5
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	1,0
	1,5
	2,0

	
	Câu số
	3
	
	6
	
	
	10
	
	12
	
	

	3. Sự sinh sản của động vật và thực vật
	Số câu
	1
	
	1
	
	2
	
	
	
	4
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	1,0
	
	2,0
	
	
	
	3,5
	

	
	Câu số
	4
	
	7
	
	8,9
	
	
	
	
	

	4.Tài nguyên và môi trường

	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	11
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	4
	
	3
	
	2
	2
	
	1
	9
	3

	
	Số điểm
	2,0
	
	3,0
	
	2,0
	2,0
	
	1,0
	7,0
	3,0


Môn Khoa học - Lớp 5- Năm học 2020 - 2021
CHUYÊN MÔN                                                                                                        KHỐI TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương
PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
  TRƯỜNG TH QUANG TRUNG
                             ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ 2 - KHỐI 5
      NĂM HỌC 2020 – 2021
       MÔN:  KHOA HỌC 
Ngày kiểm tra: Thứ hai, ngày 10/5/2021
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng(  câu số 1,2)
Câu 1. (M1) Hiện tượng nào dưới đây gọi là hỗn hợp?                      (0,5 điểm)
A  Trộn cát với đường                                  B  Để nước bốc hơi
C  Hòa tan muối với nước.                           D  Đun sôi nước lọc
Câu 2: (M1) Sự biến đổi hóa học sẽ xảy ra trong trường hợp nào sau đây: (0,5điểm)                                 
A Lấy xi măng trộn với cát	                  B Cho vôi sống vào nước
C Xé giấy thành  những mảnh vụn              D Thổi thủy tinh
    Đánh dấu × vào ô trống trước ý đúng ( câu số 3,4,5)	
Câu 3: (M1)Yếu tố nào dưới đây làm ô nhiễm môi trường đất?           (0,5 điểm)
□ Mặt trời                                              □ Mặt trăng
□ Ánh sáng mặt trời                                   □ Chất thải
Câu 4: (M1) Chồi có thể mọc ra từ vị trí nào trên lá của cây bỏng? (0,5 điểm)
         □  mép lá              □ cuống lá	      □ gân lá 	       □ phiến lá	               
Câu 5: (M2) Sự chuyển thể nào xảy ra trong quá trình chưng cất nước?   (1điểm)
□ Nóng chảy và đông đặc                        □  Bay  hơi và ngưng tụ
□ Nóng chảy và bay hơi                           □ Đông đặc và ngưng tụ
Đúng ghi Đ sai ghi S vào trước mỗi ý sau (câu số 6,7)
Câu 6. ( M2) Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên trái đất là: (1 điểm)
□ Gió                                                         □  Mặt trời
□ Mặt trăng                      .                        □ Cây xanh
Câu 7: (M2) Hươu mẹ dạy hươu con tập chạy khi nào?                       ( 1điểm)
□ Khi hươu con mới sinh ra       
□ Khi hươu con được khoảng 10 ngày tuổi
□ Khi hươu con được khoảng 20 ngày tuổi	                              
□ Khi hươu con được khoảng 1 tháng  tuổi



   Câu 8: ( M3) Em hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong nội dung sau: 
Hoa là cơ quan …………của những loài thực vật có hoa. Cơ quan………..đực gọi là…………… Cơ quan sinh dục cái gọi là ................ (1 điểm) 

Câu 9: (M3) Hãy điền tên giai đoạn còn thiếu trong mỗi sơ đồ dưới đây:   (1điểm) 
........................
Dòi 
Trứng

a)                        Ruồi 


Ếch
Nòng nọc
......................

b)

Bướm 
..................
.....................
Trứng 

c)

Câu 10: (M3) Năng lượng nước chảy có thể dùng để làm gì?         (1điểm)
Câu 11: ( M3) Theo em việc phá rừng ồ ạt dẫn đến những hậu quả gì?  (1điểm)
    Câu 12:(M4)  Em hãy nêu một số biện pháp để phòng tránh bị điện giật? Để tiết kiệm điện (ở trường, ở nhà) em đã làm được những việc gì?	(1điểm)
	

HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu: 1,2,3,4 làm đúng 0,5đ; các câu còn lại làm đúng được 1đ
Câu 1: A             Câu 2:  B               Câu 3:  chất thải           Câu 4:   mép lá
 Câu5 :   Bay  hơi và ngưng tụ.         Câu 6:   S;    Đ (Mặt trời);    S ;    S  
Câu 7:   S;  S;  Đ ;  S	                             Câu 8:  sinh sản, sinh dục, nhị, nhụy
Câu 9 :  Nhộng;          trứng;         sâu , nhộng   	                 
Câu 10:  Sử dụng năng lượng nước chảy để chuyên chở hàng hóa xuôi dòng nước, làm quay bánh xe nước đưa nước lên cao, làm quay tua bin các máy phát điện ở nhà máy thủy điện.
Câu 11: Theo em việc phá rừng ồ ạt dẫn đến những hậu quả: 
- Khí hậu bị thay đổi lũ lụt, hạn hán xảy ra thường xuyên.
- Đất bị xói mòn trở nên bạc màu.
- Động vật và thực vật quý hiếm giảm dần, một số loài đã  bị tuyệt chủng và một số loài có nguy cơ bị tuyệt chủng
Câu 12: 
-Một số biện pháp để phòng tránh bị điện giật: không sờ vào ổ điện; không thả diều, chơi dưới đường dây điện; không chạm tay vào chỗ hở của đường dây điện; để ổ điện xa tầm tay trẻ em; không để trẻ em sử dụng các đồ điện; tránh xa chỗ dây điện bị đứt; báo cho người lớn khi có các sự cố về điện; không dùng tay kéo người bị điện giật ra khỏi nguồn điện.
 -Những việc em đã làm để tiết kiệm điện: ở trường tắt quạt; tắt đèn khi ra khỏi phòng học. Ở nhà: chỉ dùng điện khi cần thiết; ra khỏi nhà tắt đèn, quạt, ti vi,..; không bật loa quá to; khi bơm nước để ý nước đầy cần tắt máy bơm, đun nấu bằng bếp điện thức ăn chín cần tắt bếp; …
( Tùy bài làm của học sinh để chấm câu 12 nếu học sinh trả lời đúng mỗi ý 4 việc thì ghi điểm tối đa)
	An Bình, ngày 24  tháng 4 năm 2021
  CHUYÊN MÔN                          Tổ khối duyệt                              Người ra đề
                                                   
                                                      Nguyễn Thị  Lai                           Phạm Thị Hà 





















Trường tiểu học Quang Trung                        Thứ  hai ngày 10 tháng 5 năm 2021
Họ và tên:……………………………….
Lớp: 5A… 
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: KHOA HỌC 
	Điểm

	                           Lời nhận xét của giáo viên 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


[bookmark: _GoBack]Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng ( câu 1,2)
Câu 1. Hiện tượng nào dưới đây gọi là hỗn hợp?                      
A  Trộn cát với đường                                  B  Để nước bốc hơi
C  Hòa tan muối với nước.                           D  Đun sôi nước lọc
Câu 2: Sự biến đổi hóa học sẽ xảy ra trong trường hợp nào sau đây:                                 
A Lấy xi măng trộn với cát	                  B Cho vôi sống vào nước
C Xé giấy thành  những mảnh vụn              D Thổi thủy tinh
    Đánh dấu × vào ô trống trước ý đúng ( câu 3,4,5)	
Câu 3: Yếu tố nào dưới đây làm ô nhiễm môi trường đất?           
□ Mặt trời                                              □ Mặt trăng
□ Ánh sáng mặt trời                                   □ Chất thải
Câu 4:  Chồi có thể mọc ra từ vị trí nào trên lá của cây bỏng? 
         □  mép lá              □ cuống lá	      □ gân lá 	       □ phiến lá	               
Câu 5: Sự chuyển thể nào xảy ra trong quá trình chưng cất nước?   
□ Nóng chảy và đông đặc                        □  Bay  hơi và ngưng tụ
□ Nóng chảy và bay hơi                           □ Đông đặc và ngưng tụ
Đúng ghi Đ sai ghi S vào trước mỗi ý sau (câu 6,7)
Câu 6. Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên trái đất là: 
□ Gió                                                         □  Mặt trời
□ Mặt trăng                      .                        □ Cây xanh
Câu 7:  Hươu mẹ dạy hươu con tập chạy khi nào?                       
□ Khi hươu con mới sinh ra       
□ Khi hươu con được khoảng 10 ngày tuổi
□ Khi hươu con được khoảng 20 ngày tuổi	                              
□ Khi hươu con được khoảng 1 tháng  tuổi
     Câu 8: Em hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong nội dung sau: 
Hoa là cơ quan …………..................của những loài thực vật có hoa. Cơ quan………..........đực gọi là……… Cơ quan sinh dục cái gọi là ...................... 
Câu 9: Hãy điền tên giai đoạn còn thiếu trong mỗi sơ đồ dưới đây:   
........................
Dòi 
Trứng

a)                        Ruồi 


Ếch
Nòng nọc
......................

b)

Bướm 
..................
.....................
Trứng 

c)

Câu 10: Năng lượng nước chảy có thể dùng để làm gì?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………      
Câu 11: Theo em việc phá rừng ồ ạt dẫn đến những hậu quả gì?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    Câu 12:  Em hãy nêu một số biện pháp để phòng tránh bị điện giật? Để tiết kiệm điện (ở trường, ở nhà) em đã làm được những việc gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	
	




















PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TH QUANG TRUNG

MA TRẬN ĐỀ MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 5
HỌC KÌ 1- NĂM HỌC 2020 – 2021
	Mạch kiến thức, 
kĩ năng
	Số câu số điểm
	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
hiểu
	Mức 3
Vận dụng
	Mức 4:VD sáng tạo
	
TỔNG

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Hơn 80 năm chống TDP xâm lược và KC chống Pháp (1945- 1954)
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	

	2. Xây dựng CNXH ở Miền Bắc và ĐT TN nước nhà (1954 - 1975)
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	2
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	1.0
	
	
	
	
	
	2.0
	

	3. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (1975 - nay)
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	1.0

	4. Lịch sử địa phương

	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	1.0

	5. Địa lí vị trí địa lí, dân số Việt Nam
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	6
	
	
	
	
	9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	1.0
	
	
	1.0
	1.0

	6. Điều kiện tự nhiên, dân cư, kinh tế các châu lục trên thế giới.
	Số câu
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	
	
	7,8
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	2.0
	
	
	
	
	
	2.0
	

	7. Địa lí kinh tế địa phương.
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	1.0

	
Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	
	
	3
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	3.0
	
	3.0
	
	
	3.0
	
	1.0
	6.0
	4.0



                                                                                                     Khối trưởng


                                                                                          Nguyễn Thị Thu Hương







PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TH QUANG TRUNG

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II -NĂM HỌC 2020- 2021
MÔN: LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ,     LỚP 5 
Ngày kiểm tra:…...tháng 5 năm 2021
I. PHẦN LỊCH SỬ
Câu 1. (M1) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Sự kiện lịch sử  nào đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, lập lại hoà bình ở miền Bắc?
A. Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 1947.
B. Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950.
C. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954
D. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.
Câu 2. (M1) Phong trào” Đồng khởi” diễn ra vào thời gian nào?
A. Cuối năm 1959- đầu năm 1960               B. Đầu năm 1959-cuối năm 1960      
C. Cuối năm 1960- đầu năm 1961               D. Đầu  năm 1960-cuối năm 1961                    
Câu 3: (M2)   Nối các sự kiện ở cột A với mốc thời gian ở cột B để có câu trả lời đúng
                       A                                                                                B
	1. Khánh thành nhà máy Cơ khí Hà Nội
	
	A. 26-04-1975

	2. Lễ ký Hiệp định Pa-ri.
	
	B.  6- 11- 1979

	3. Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu
	
	C.  27-01-1973

	4.Khởi công nhà máy thủy điện Hòa Bình
	
	D. 19-5-1959

	
	
	E. Tháng 4 năm 1958


Câu 4. (M3) Vì sao nói ngày 25- 4 – 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta?
Câu 5. (M3) Di tích lịch sử - văn hóa là gì?  Ở Đắc Lắc có bao nhiêu di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng?  
II. PHẦN ĐỊA LÍ 
Câu 6.(M1) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng: 
Nước ta nằm ở bán đảo nào? Thuộc khu vực nào của châu Á?
□ Bán đảo Đông Dương thuộc Bắc Á. 	
□ Bán đảo Triều Tiên thuộc Đông Nam Á.
□ Bán đảo Đông Dương thuộc Đông Nam Á.
□ Bán đảo Đông Dương thuộc Tây Nam Á.
Câu 7: (M2) Hãy nối tên châu lục ở cột A với thông tin ở cột B sao cho phù hợp

	A. Là châu lục lạnh nhất thế giới, động vật tiêu biểu là chim cánh cụt.

	B. Khí hậu nóng và khô. Có hoang mạc Xa – ha – ra lớn nhất thế giới.

	C. 2/3 diện tích là đồng bằng. Khí hậu ôn đới, mùa đông tuyết bao phủ.

	D. Trải dài trên nhiều đới khí hậu. Có rừng rậm A- ma – dôn lớn nhất thế giới.


	
1. 
	
Châu Phi

	
2. 
	
Châu Nam Cực

	
3. 
	
Châu Mĩ

	
4. 
	
Châu Âu


  









Câu 8. (M2) Điền chữ thích hợpvào chỗ ( …..) trong nội dung  sau: 
a. Châu Đại Dương nằm ở vùng ....................................................................
gồm lục địa................................................ và...............................................
b. Lục địa Ôxtrâylia có khí hậu.........................................phần lớn diện tích là...............................................và..........................................
Câu 9: (M3) Em hãy nêu đặc điểm sự phân bố dân cư ở nước ta? Để khắc phục tình trạng mất cân đối dân cư giữa các vùng, Nhà nước ta đã làm gì?
Câu 10. (M4) Em hãy kể tên một số ngành kinh tế chính ở địa phương mà em biết? Giải thích tại sao những ngành kinh tế đó lại phát triển ở địa phương em?

HƯỚNG DẪN CHẤM
Mỗi câu trả lời đúng được 1đ
	Câu
	1
	2
	3
	6
	7

	Đáp án
	C
	A
	1-E; 2-C; 3-A; 4-B
	A
	1-B; 2- A; 3- D; 4-C


Câu 4:  Nói ngày 25- 4 – 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta vì: 
· Ngày này là ngày toàn dân tộc ta hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước sau bao nhiêu năm dài chiến tranh hi sinh gian khổ. 
· Ngày 25 - 4 - 1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước, nhân dân được thực hiện quyền làm chủ của mình.
Câu 5: - Di tích lịch sử - văn hóa là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học. 
· Tính đến tháng 3 năm 2017 ở Đắc Lắc có 25 di tích được xếp hạng. 
Câu 8:  Điền chữ thích hợp vào chỗ ( …..) trong nội dung  sau cho thích hợp. 
a, Châu Đại Dương nằm ở vùng trung tâm và Tây Nam Thái Bình Dương
gồm lục địa Ôxtrâylia và các đảo, quần đảo.
b, Lục địa Ôxtrâylia có khí hậu khô hạn, phần lớn diện tích là hoang mạc và xa van.
Câu 9:  - Nước ta có mật độ dân số cao, dân cư tập trung đông đúc ở các đồng bằng,

ven biển và thưa thớt ở vùng núi. Khoảng  dân số nước ta sống ở nông thôn. 
· Nhà nước ta tạo việc làm tại chỗ. Thực hiện chuyển dân từ các vùng đồng bằng lên vùng núi xây dựng vùng kinh tế mới.
Câu 10: - Ngành trồng trọt cây công nghiệp lâu năm như: cà phê, hồ tiêu, cao su và các loại cây ăn quả như: sầu riêng, bơ, mít, .. chăn nuôi bò, dê, lợn, gà...
 	   - Do địa phương nằm ở vùng có đất ba zan rộng, màu mỡ, có nguồn thức ăn dồi dào....
     - Cà phê, tiêu là mặt hàng xuất khẩu.
    - Các loại cây ăn quả thích hợp với khí hậu và đất đai ở địa phương.
( Tùy bài làm của học sinh mà đánh giá)	
An Bình, ngày 22 tháng 4 năm 2021
DUYỆT CM	  DUYỆT KHỐI	NGƯỜI RA ĐỀ
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